BIỂU 1: CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả 
2006 - 2010
	Kế hoạch
 2011 - 2015

	
	
	
	
	

	1
	Tốc độ tăng trưởng bình quân
	
	
	

	 
	Giá trị gia tăng
	%/năm
	5
	5

	 
	Giá trị sản xuất
	%/năm
	6
	6

	2
	Cơ cấu giá trị sản xuất
	%
	100
	100

	 
	Trồng trọt
	
	26,2
	26,0

	 
	Chăn nuôi
	%
	44,6
	39,0

	 
	Lâm nghiệp
	%
	1,0
	1,2

	 
	Thủy sản
	%
	19,1
	19,0

	 
	Dịch vụ nông lâm ngư nghiệp
	%
	9,1
	14,8

	 
	-  Nông lâm nghiệp
	%
	6,8
	11,0

	 
	-  Thủy sản
	%
	2,2
	3,8

	3
	Giá trị sản xuất bình quân
	Tr đồng/ha/năm
	155
	220

	4
	Diện tích trồng rau
	Ha
	3.000
	5.630

	5
	Diện tích trồng hoa kiểng
	Ha
	1.910
	2.100

	6
	Nuôi thủy sản
	
	10.004
	8.600

	 
	Diện tích nuôi nước ngọt
	Ha
	1.604
	1.400

	 
	Diện tích nuôi nước lợ, mặn
	Ha
	8.400
	7.200

	 
	Trong đó: nuôi tôm
	Ha
	5.400
	5.400

	 
	              Cá cảnh
	Tr con
	60
	200

	 
	              nuôi thủy sản khác
	Ha
	3.000
	1.800

	7
	Chăn nuôi
	
	
	

	 
	Đàn bò sữa
	Con
	79.800
	82.100

	 
	Đàn heo
	Con
	343.000
	304.000

	 
	Cá sấu
	Con
	170.000
	190.000

	8
	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn ngoại thành
	%
	97
	100

	9
	Tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh
	%
	39,2
	40

	 
	Tỉ lệ che phủ rừng (bao gồm cây lâm nghiệp)
	%
	18,6
	19,1


